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QUỐC HỘI 
 
 

Luật số: 41/2013/QH13 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

  
LUẬT 

Bảo vệ và kiểm dịch thực vật 
 
Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 
Quốc hội ban hành Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật.  
 

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh  
Luật này quy định về hoạt động phòng, chống sinh vật gây hại thực vật; kiểm 

dịch thực vật; quản lý thuốc bảo vệ thực vật. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng  
Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân trong nước và tổ chức, cá nhân nước 

ngoài có liên quan đến hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật tại Việt Nam.  
Điều 3. Giải thích từ ngữ  
Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:  
1. Thực vật là cây và sản phẩm của cây. 
2. Bảo vệ thực vật là hoạt động phòng, chống sinh vật gây hại thực vật.  
3. Kiểm dịch thực vật là hoạt động ngăn chặn, phát hiện, kiểm soát đối tượng 

kiểm dịch thực vật, đối tượng phải kiểm soát và sinh vật gây hại lạ.  
4. Chủ thực vật là tổ chức, cá nhân có quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng hoặc 

trực tiếp quản lý thực vật. 
5. Sinh vật có ích là sinh vật có lợi trực tiếp hoặc gián tiếp đối với thực vật bao 

gồm vi sinh vật có ích, côn trùng có ích, động vật và các sinh vật có ích khác. 
6. Sinh vật gây hại là sinh vật gây ra thiệt hại trực tiếp hoặc gián tiếp đối với 

thực vật bao gồm vi sinh vật gây bệnh, côn trùng gây hại, cỏ dại và các sinh vật có 
hại khác. 

7. Sinh vật gây hại lạ là sinh vật gây hại chưa xác định được tên khoa học và 
chưa từng được phát hiện ở Việt Nam. 

8. Đối tượng kiểm dịch thực vật là sinh vật gây hại có nguy cơ gây thiệt hại 
nghiêm trọng đối với thực vật, chưa có hoặc có nhưng phân bố hẹp ở Việt Nam và 
phải được kiểm soát nghiêm ngặt.  
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9. Đối tượng phải kiểm soát là sinh vật gây hại không phải là đối tượng kiểm 
dịch thực vật nhưng sự có mặt của chúng trên vật liệu dùng để làm giống có nguy 
cơ gây thiệt hại lớn về kinh tế, phải được kiểm soát ở Việt Nam. 

10. Vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật là thực vật, phương tiện sản xuất, bảo 
quản, vận chuyển hoặc các vật thể khác có khả năng mang theo đối tượng kiểm 
dịch thực vật.  

11. Chủ vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật là tổ chức, cá nhân có quyền sở 
hữu hoặc quyền sử dụng hoặc trực tiếp vận chuyển, quản lý vật thể thuộc diện 
kiểm dịch thực vật. 

12. Phân tích nguy cơ dịch hại là quá trình đánh giá về sinh học, cơ sở khoa 
học và kinh tế để quyết định biện pháp kiểm dịch thực vật đối với một loài sinh vật 
gây hại. 

13. Vùng không nhiễm sinh vật gây hại là vùng ở đó có bằng chứng khoa học 
về việc không có mặt một loài sinh vật gây hại cụ thể và các điều kiện bảo đảm 
không có loài sinh vật gây hại đó được duy trì.  

14. Kiểm tra vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật là việc quan sát, lấy mẫu, 
giám định vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật để xác định tình trạng nhiễm sinh 
vật gây hại hoặc sự tuân thủ quy định về kiểm dịch thực vật. 

15. Xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật là việc áp dụng các biện pháp 
nhằm ngăn chặn hoặc diệt trừ triệt để đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải 
kiểm soát và sinh vật gây hại lạ. 

16. Thuốc bảo vệ thực vật là chất hoặc hỗn hợp các chất hoặc chế phẩm vi sinh 
vật có tác dụng phòng ngừa, ngăn chặn, xua đuổi, dẫn dụ, tiêu diệt hoặc kiểm soát 
sinh vật gây hại thực vật; điều hòa sinh trưởng thực vật hoặc côn trùng; bảo quản 
thực vật; làm tăng độ an toàn, hiệu quả khi sử dụng thuốc. 

17. Thuốc bảo vệ thực vật kỹ thuật (sau đây gọi chung là thuốc kỹ thuật) là sản 
phẩm có hàm lượng hoạt chất cao, đạt tiêu chuẩn chất lượng theo quy định được 
dùng để sản xuất thuốc thành phẩm. 

18. Hoạt chất thuốc bảo vệ thực vật là chất hoặc thành phần hữu hiệu có hoạt 
tính sinh học của thuốc bảo vệ thực vật. 

19. Thuốc bảo vệ thực vật thành phẩm (sau đây gọi chung là thuốc thành phẩm) 
là sản phẩm được sản xuất từ thuốc kỹ thuật với dung môi, phụ gia theo quy trình 
công nghệ nhất định, đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, có nhãn hàng hóa và được 
phép đưa vào lưu thông, sử dụng. 

20. Thuốc bảo vệ thực vật sinh học là sản phẩm có thành phần hữu hiệu là vi 
sinh vật sống hoặc chất có nguồn gốc từ vi sinh vật, thực vật, động vật.  
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21. Sản xuất thuốc bảo vệ thực vật bao gồm sản xuất hoạt chất, thuốc kỹ thuật, 
thuốc thành phẩm, đóng gói thuốc bảo vệ thực vật. 

22. Thời gian cách ly là khoảng thời gian tối thiểu kể từ ngày sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật lần cuối cùng đến ngày thu hoạch sản phẩm hoặc khoảng thời gian 
tối thiểu kể từ ngày sử dụng thuốc bảo vệ thực vật lần cuối cùng trong quá trình 
bảo quản đến khi sản phẩm được đưa vào sử dụng. 

Điều 4. Nguyên tắc hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật  
1. Phát hiện sớm, kết luận nhanh chóng, chính xác; xử lý triệt để, ngăn chặn 

kịp thời sự xâm nhập, lan rộng của đối tượng kiểm dịch thực vật, đối tượng phải 
kiểm soát, sinh vật gây hại lạ.  

2. Phòng, chống sinh vật gây hại thực hiện theo phương châm phòng là chính; 
áp dụng biện pháp quản lý tổng hợp sinh vật gây hại theo hướng bền vững, trong 
đó ưu tiên biện pháp sinh học, sử dụng giống cây trồng chống chịu sinh vật gây 
hại, biện pháp kỹ thuật canh tác, thực hành nông nghiệp tốt.  

3. Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật phải thực hiện nguyên tắc bốn đúng bao gồm 
đúng thuốc, đúng lúc, đúng liều lượng và nồng độ, đúng cách; tuân thủ thời gian 
cách ly; bảo đảm hiệu quả, an toàn cho người, an toàn thực phẩm, hạn chế tối đa ô 
nhiễm môi trường, bảo vệ hệ sinh thái. 

4. Áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, kết hợp khoa học và công nghệ 
hiện đại với kinh nghiệm truyền thống của nhân dân. 

Điều 5. Chính sách của Nhà nước về hoạt động bảo vệ và kiểm dịch 
thực vật  

1. Đầu tư phát triển nguồn nhân lực; xây dựng, nâng cấp cơ sở vật chất - kỹ 
thuật cho cơ quan bảo vệ và kiểm dịch thực vật; xây dựng và phát triển hệ thống 
thông tin, dự báo và cảnh báo sinh vật gây hại; nghiên cứu khoa học và ứng dụng 
công nghệ hiện đại để tạo ra thuốc bảo vệ thực vật sinh học, thuốc bảo vệ thực vật 
ít độc hại, giống cây trồng chống chịu sinh vật gây hại và các biện pháp quản lý 
sinh vật gây hại theo hướng bền vững.  

2. Hỗ trợ xây dựng các vùng không nhiễm sinh vật gây hại; xây dựng và phát 
triển các loại hình tổ chức dịch vụ bảo vệ thực vật gắn với dịch vụ kỹ thuật nông 
nghiệp theo hướng chuyên nghiệp phục vụ sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô 
lớn; chống dịch, ổn định đời sống và khôi phục sản xuất sau khi dịch hại xảy ra 
trên diện rộng, gây thiệt hại lớn. 

3. Khuyến khích xây dựng khu công nghiệp sản xuất thuốc bảo vệ thực vật, hệ 
thống thu gom, xử lý thuốc bảo vệ thực vật và bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử 
dụng; sản xuất, sử dụng bao gói thuốc bảo vệ thực vật từ vật liệu dễ tái chế; tập 
huấn, phổ biến sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả cho người sử dụng thuốc. 



 
 CÔNG BÁO/Số 1005 + 1006/Ngày 30-12-2013 19 
 

4. Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, bảo đảm nguồn lực để thực hiện các cam kết 
quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật; khuyến khích công nhận và 
thừa nhận lẫn nhau trong hoạt động bảo vệ và kiểm dịch thực vật. 

Điều 6. Thông tin và tuyên truyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật 
1. Việc thông tin và tuyên truyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật nhằm cung 

cấp kiến thức về sinh vật gây hại thực vật, các biện pháp phòng, chống sinh vật 
gây hại và chính sách, pháp luật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật. Nội dung thông 
tin, tuyên truyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật phải bảo đảm tính chính xác, kịp 
thời, dễ hiểu. 

2. Việc thông tin và tuyên truyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật được thực 
hiện bằng hình thức sau đây:  

a) Thông qua cổng thông tin điện tử của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ, địa phương và các phương tiện thông tin đại chúng; 

b) Xây dựng các tài liệu chuyên đề, tạp chí, tờ rơi; 
c) Tổ chức triển lãm, hội thảo, tập huấn;  
d) Tổ chức các diễn đàn để tham vấn rộng rãi về chính sách, pháp luật, chia sẻ 

thông tin và kinh nghiệm về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 
đ) Các hình thức phù hợp khác. 
3. Trách nhiệm của cơ quan nhà nước về thông tin, tuyên truyền về bảo vệ và 

kiểm dịch thực vật được quy định như sau: 
a) Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, cung cấp thông tin chính 

xác, kịp thời về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 
b) Bộ Thông tin và Truyền thông chỉ đạo, hướng dẫn việc thông tin và tuyên 

truyền về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 
c) Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp 

trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình tổ chức thông tin và tuyên truyền về 
bảo vệ và kiểm dịch thực vật. 

4. Tổ chức, cá nhân có hoạt động thông tin và tuyên truyền về bảo vệ và kiểm 
dịch thực vật phải tuân thủ quy định của Luật này và quy định khác của pháp luật 
có liên quan. 

Điều 7. Trách nhiệm quản lý nhà nước của Chính phủ, các bộ  
1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về bảo vệ và kiểm dịch thực vật 

trong phạm vi cả nước. 
2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chịu trách nhiệm trước Chính 

phủ thực hiện quản lý nhà nước về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, có trách nhiệm 
sau đây: 
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a) Ban hành theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền ban hành và tổ 
chức thực hiện chính sách, văn bản quy phạm pháp luật, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ 
thuật về bảo vệ và kiểm dịch thực vật;  

b) Xây dựng, chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch về bảo vệ và 
kiểm dịch thực vật; 

c) Tổ chức thực hiện công tác phát hiện, dự báo, cảnh báo sinh vật gây hại thực 
vật; xây dựng hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 
chỉ đạo phòng, chống dịch;  

d) Tổ chức thực hiện công tác kiểm dịch thực vật bao gồm phân tích nguy cơ 
dịch hại, kiểm dịch nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển cửa 
khẩu, chuyển vào kho ngoại quan (sau đây gọi chung là nhập khẩu), xuất khẩu, 
tạm xuất, tái xuất (sau đây gọi chung là xuất khẩu), quá cảnh, kiểm dịch sau nhập 
khẩu, kiểm dịch nội địa và xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật;  

đ) Tổ chức thực hiện công tác quản lý thuốc bảo vệ thực vật bao gồm đăng ký 
thuốc, khảo nghiệm, sản xuất, buôn bán, nhập khẩu, xuất khẩu, vận chuyển, bảo 
quản, quảng cáo, bao gói, ghi nhãn, sử dụng, thu hồi, tiêu hủy, thu gom và xử lý 
thuốc, bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng;  

e) Quy định nội dung hướng dẫn, tập huấn về sử dụng thuốc bảo vệ thực vật và 
cấp Giấy chứng nhận hành nghề xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật; 

g) Quản lý và hướng dẫn việc cấp, cấp lại, gia hạn, thu hồi các loại giấy phép, 
giấy chứng nhận trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 

h) Tổ chức điều tra cơ bản, nghiên cứu khoa học, đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ 
về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 

i) Tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và kiến thức về bảo vệ và 
kiểm dịch thực vật; 

k) Thống kê về bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 
l) Hợp tác quốc tế về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, đề xuất việc ký kết, gia 

nhập các điều ước quốc tế trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật; 
m) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về 

bảo vệ và kiểm dịch thực vật theo thẩm quyền. 
3. Các bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình thực hiện việc quản lý 

nhà nước về bảo vệ và kiểm dịch thực vật, có trách nhiệm sau đây: 
a) Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định các 

biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn sự cố mất an toàn thực phẩm do sử dụng thuốc 
bảo vệ thực vật trong sản xuất nông sản thực phẩm;  


